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Stt Mã SV Lớp Khóa IC6001 IC6002 IC6003 IC6004

149 2017600546 Hoàng Thị Lan Anh 2017DHDTTT01 12 chưa học

150 2017600453 Trần Khánh Anh 2017DHDTTT01 12 Chưa học

151 2017600764 Trần Tuấn Anh 2017DHDTTT01 12 Chưa học

152 2017600492 Chu Văn Ánh 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

153 2017600358 Nguyễn Đắc Chiến 2017DHDTTT01 12 Chưa học

154 2017600181 Nguyễn Văn Chiến 2017DHDTTT01 12 Chưa học

155 2017600645 Bùi Xuân Duy 2017DHDTTT01 12 Chưa học

156 2017600040 Nguyễn Văn Duy 2017DHDTTT01 12 Chưa học

157 2017600171 Nguyễn Tất Hải 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

158 2017600152 Giáp Huy Hiếu 2017DHDTTT01 12 chưa học

159 2017600658 Đinh Hữu Hiệu 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

160 2017600303 Phạm Thị Hoài 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

161 2017600688 Nguyễn Việt Hoàng 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

162 2017600202 Lê Duy Hùng 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

163 2017600368 Phạm Văn Kiệm 2017DHDTTT01 12 Chưa học

164 2017600644 Phạm Trung Kiên 2017DHDTTT01 12 Chưa học

165 2017600251 Lê Văn Long 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

166 2017600706 Nguyễn Huy Long 2017DHDTTT01 12 Chưa học

167 2017600591 Nguyễn Nhân Luận 2017DHDTTT01 12 Chưa học

168 2017600659 Trần Văn Lượng 2017DHDTTT01 12 Chưa học

169 2017600330 Nguyễn Xuân Mẫn 2017DHDTTT01 12 Chưa học

170 2017600329 Đặng Tuấn Minh 2017DHDTTT01 12 Chưa học

171 2017600564 Nguyễn Tuấn Nam 2017DHDTTT01 12 Chưa học chưa học chưa học

172 2017600060 Lê Công Nhật 2017DHDTTT01 12 Chưa học

173 2017600383 Nguyễn Đình Ninh 2017DHDTTT01 12 Chưa học chưa học chưa học

174 2017600115 Đỗ Văn Quế 2017DHDTTT01 12 Chưa học

175 2017600556 Lê Xuân Quý 2017DHDTTT01 12 Chưa học
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176 2017600133 Hồ Tiến Quỳnh 2017DHDTTT01 12 Chưa học

177 2017600192 Bùi Bảo Sơn 2017DHDTTT01 12 Chưa học

178 2017600631 Hoàng Ngọc Sơn 2017DHDTTT01 12 Chưa học

179 2017600774 Phạm Đức Sơn 2017DHDTTT01 12 Chưa học

180 2017600574 Trần Văn Thành 2017DHDTTT01 12 Chưa học chưa học chưa học

181 2017600714 Hoàng Viết Trung 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

182 2017600017 Vũ Quang Trường 2017DHDTTT01 12 Chưa học chưa học chưa học

183 2017600480 Cao Anh Tuấn 2017DHDTTT01 12 Chưa học

184 2017600123 Lê Đình Tuấn 2017DHDTTT01 12 chưa học chưa học

185 2017600146 Phạm Đức Tuấn 2017DHDTTT01 12 Chưa học

186 2017600290 Nguyễn Văn Tuyên 2017DHDTTT01 12 Chưa học

187 2017600728 Nguyễn Duy Việt 2017DHDTTT01 12 Chưa học chưa học chưa học

188 2017600082 Nguyễn Xuân Vũ 2017DHDTTT01 12 Chưa học chưa học chưa học

189 2017600969 Nguyễn Thành An 2017DHDTTT02 12 Chưa học

190 2017600859 Nguyễn Hải Anh 2017DHDTTT02 12 chưa học

191 2017601104 Nguyễn Tuấn Anh 2017DHDTTT02 12 Chưa học

192 2017600849 Đỗ Hồng Biên 2017DHDTTT02 12 Chưa học

193 2017600949 Phan Văn Đoan 2017DHDTTT02 12 chưa học chưa học

194 2017601684 Ngô Tiến Đức 2017DHDTTT02 12 Chưa học

195 2017601561 Bùi Hồng Hải 2017DHDTTT02 12 Chưa học chưa học chưa học

196 2017600908 Hoàng Hữu Hiếu 2017DHDTTT02 12 Chưa học chưa học chưa học

197 2017600885 Nguyễn Việt Hưng 2017DHDTTT02 12 chưa học chưa học

198 2017601699 Trần Quang Khải 2017DHDTTT02 12 Chưa học

199 2017600775 Đoàn Quang Luân 2017DHDTTT02 12 Chưa học

200 2017601242 Lê Anh Minh 2017DHDTTT02 12 chưa học

201 2017601431 Hà Phương Nam 2017DHDTTT02 12 Chưa học

202 2017601279 Nguyễn Phương Nam 2017DHDTTT02 12 Chưa học

203 2017601608 Đinh Trọng Nghĩa 2017DHDTTT02 12 chưa học

204 2017601490 Trần Minh Ngọc 2017DHDTTT02 12 Chưa học

205 2017601268 Trần Anh Nhật 2017DHDTTT02 12 Chưa học chưa học chưa học

206 2017601620 Nguyễn Trọng Thái 2017DHDTTT02 12 Chưa học

207 2017601622 Bùi Đức Thành 2017DHDTTT02 12 Chưa học chưa học chưa học

208 2017601228 Tống Đức Thiện 2017DHDTTT02 12 chưa học chưa học

209 2017601656 Nguyễn Đức Tòng 2017DHDTTT02 12 Chưa học

210 2017601537 Hoàng Văn Trường 2017DHDTTT02 12 Chưa học chưa học chưa học
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211 2017600961 Nguyễn Văn Tú 2017DHDTTT02 12 Chưa học

212 2017601811 Hà Duy Tuyên 2017DHDTTT02 12 chưa học chưa học

213 2017602344 Nguyễn Đình An 2017DHDTTT03 12 Chưa học chưa học chưa học

214 2017602502 Nguyễn Quang Đoàn 2017DHDTTT03 12 chưa học

215 2017602410 Đỗ Duy Đông 2017DHDTTT03 12 chưa học chưa học

216 2017601993 Ngô Tiến Dũng 2017DHDTTT03 12 Chưa học chưa học chưa học

217 2017602204 Tống Thanh Dũng 2017DHDTTT03 12 Chưa học

218 2017602124 Nguyễn Hồng Quốc Duy 2017DHDTTT03 12 Chưa học chưa học chưa học

219 2017601878 Khương Trung Hoàng 2017DHDTTT03 12 Chưa học chưa học chưa học

220 2017602289 Nguyễn Quang Kiên 2017DHDTTT03 12 Chưa học chưa học chưa học

221 2017602040 Lê Văn Lực 2017DHDTTT03 12 chưa học chưa học

222 2017602179 Cù Thị Ngọc 2017DHDTTT03 12 chưa học

223 2017602560 Nguyễn Ngọc Phước 2017DHDTTT03 12 Chưa học

224 2017602407 Lê Quang Tiến 2017DHDTTT03 12 Chưa học

225 2017601829 Nguyễn Việt Tiệp 2017DHDTTT03 12 chưa học chưa học

226 2017602313 Nguyễn Sinh Tùng 2017DHDTTT03 12 chưa học

227 2017602034 Đỗ Văn Tuyên 2017DHDTTT03 12 Chưa học chưa học chưa học

228 2017603286 Vũ Thế Đức Anh 2017DHDTTT04 12 Chưa học

229 2017602843 Đào Xuân Công 2017DHDTTT04 12 Chưa học

230 2017603309 Nguyễn Văn Diện 2017DHDTTT04 12 chưa học chưa học

231 2017603051 Đào Văn Đức 2017DHDTTT04 12 Chưa học chưa học chưa học

232 2017603388 Đinh Văn Đức 2017DHDTTT04 12 Chưa học

233 2017603236 Nguyễn Hữu Đức 2017DHDTTT04 12 Chưa học

234 2017603220 Phạm Văn Dương 2017DHDTTT04 12 chưa học chưa học

235 2017603422 Nguyễn Hoàng Hải 2017DHDTTT04 12 Chưa học chưa học chưa học

236 2017603245 Trần Tiến Huynh 2017DHDTTT04 12 Chưa học

237 2017603251 Nguyễn Văn Khánh 2017DHDTTT04 12 Chưa học

238 2017603024 Phạm Thị Hồng Lam 2017DHDTTT04 12 Chưa học chưa học chưa học

239 2017602781 Bùi Xuân Lâm 2017DHDTTT04 12 Chưa học

240 2017603361 Hà Đức Minh 2017DHDTTT04 12 Chưa học

241 2017603475 Hà Đỗ Phương Nam 2017DHDTTT04 12 Chưa học

242 2017603468 Lê Đình Nam 2017DHDTTT04 12 chưa học chưa học

243 2017602649 Bùi Thanh Phương 2017DHDTTT04 12 Chưa học

244 2017603290 Trần Nhật Quân 2017DHDTTT04 12 Chưa học

245 2017603227 Trịnh Văn Sỹ 2017DHDTTT04 12 Chưa học
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246 2017602886 Trương Công Tài 2017DHDTTT04 12 chưa học chưa học

247 2017603040 Nguyễn Trung Tấn 2017DHDTTT04 12 Chưa học chưa học chưa học

248 2017603235 Nguyễn Sinh Thái 2017DHDTTT04 12 Chưa học

249 2017603306 Bùi Minh Thành 2017DHDTTT04 12 chưa học chưa học

250 2017603205 Nguyễn Thế Trung 2017DHDTTT04 12 Chưa học chưa học chưa học

251 2017602697 Hoàng Anh Tú 2017DHDTTT04 12 Chưa học

252 2017602737 Nguyễn Quang Tùng 2017DHDTTT04 12 chưa học

253 2017602865 Trịnh Xuân Tùng 2017DHDTTT04 12 Chưa học

254 2017603485 Đỗ Quốc Anh 2017DHDTTT05 12 Chưa học chưa học chưa học

255 2017603981 Nguyễn Tiến Đức 2017DHDTTT05 12 Chưa học chưa học chưa học

256 2017603799 Nguyễn Việt Hoàng 2017DHDTTT05 12 Chưa học chưa học chưa học

257 2017603582 Trần Đức Thắng 2017DHDTTT05 12 chưa học

258 2017603891 Lê Văn Toàn 2017DHDTTT05 12 chưa học chưa học

259 2017604049 Dương Thành Trung 2017DHDTTT05 12 chưa học

260 2017603728 Nguyễn Đình Tú 2017DHDTTT05 12 Chưa học

261 2017604823 Nguyễn Ngọc Chiến 2017DHDTTT06 12 Chưa học

262 2017605271 Nguyễn Văn Diện 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

263 2017604601 Nguyễn Như Đức 2017DHDTTT06 12 Chưa học

264 2017605101 Đỗ Văn Dũng 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

265 2017605260 Mai Hải Dương 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

266 2017604759 Đỗ Văn Giang 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

267 2017604608 Trần Văn Hào 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

268 2017604693 La Văn Hậu 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

269 2017605007 Phạm Văn Hiến 2017DHDTTT06 12 Chưa học chưa học

270 2017604937 Hoàng Mạnh Hiếu 2017DHDTTT06 12 Chưa học

271 2017604606 Nguyễn Công Hoàn 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

272 2017604685 Lăng Tiến Hoàng 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

273 2017604985 Trần Thị Hường 2017DHDTTT06 12 chưa học

274 2017605253 Hoàng Quang Huy 2017DHDTTT06 12 Chưa học chưa học chưa học

275 2017604425 Nguyễn Văn Kiên 2017DHDTTT06 12 chưa học

276 2017605244 Hoàng Hải Long 2017DHDTTT06 12 Chưa học chưa học chưa học

277 2017604435 Lê Thành Long 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

278 2017604905 Lê Thị Lý 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

279 2017604623 Trần Quốc Mai 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

280 2017604583 Nguyễn Quốc Mạnh 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học
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281 2017604861 Hoàng Văn Minh 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

282 2017604455 Nguyễn Đức Hoàng Minh 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

283 2017604464 Triệu Văn Mít 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

284 2017604833 Hà Trọng Nghĩa 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

285 2017605015 Hoàng Thị Lan Nhi 2017DHDTTT06 12 Chưa học

286 2017604796 Nguyễn Hồng Nhung 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

287 2017604924 Đồng Trung Phong 2017DHDTTT06 12 Chưa học

288 2017604696 Nguyễn Xuân Tấn 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

289 2017604781 Quách Trung Thành 2017DHDTTT06 12 Chưa học

290 2017604441 Trương Đô Thành 2017DHDTTT06 12 Chưa học

291 2017604736 Nguyễn Đức Toàn 2017DHDTTT06 12 Chưa học

292 2017604828 Phạm Viết Trung 2017DHDTTT06 12 Chưa học

293 2017605197 Nguyễn Anh Tuấn 2017DHDTTT06 12 Chưa học

294 2017605154 Cao Việt Tùng 2017DHDTTT06 12 chưa học chưa học

295 2017604909 Nguyễn Hữu Tùng 2017DHDTTT06 12 Chưa học

296 2017604687 Nguyễn Khánh Việt 2017DHDTTT06 12 Chưa học

297 2017605554 Nguyễn Thị Vân Anh 2017DHDTTT07 12 Chưa học chưa học chưa học

298 2017605553 Trần Đức Anh 2017DHDTTT07 12 chưa học

299 2017605755 Nguyễn Cao Bách 2017DHDTTT07 12 chưa học chưa học

300 2017605947 Nguyễn Văn Chí 2017DHDTTT07 12 Chưa học

301 2017605499 Trần Hoàng Hiệp 2017DHDTTT07 12 Chưa học

302 2017605865 Lưu Trọng Hiếu 2017DHDTTT07 12 Chưa học chưa học chưa học

303 2017605816 Nguyễn Văn Khánh 2017DHDTTT07 12 chưa học chưa học

304 2017605652 Trần Văn Kiên 2017DHDTTT07 12 Chưa học

305 2017607064 KONGPHACHANH Nueng 2017DHDTTT07 12 Chưa học

306 2017605778 Hoàng Thị Như Quỳnh 2017DHDTTT07 12 Chưa học chưa học chưa học

307 2017607071 BOULOM Sinxay 2017DHDTTT07 12 Chưa học

308 2017605945 Mai Văn Tăng 2017DHDTTT07 12 Chưa học chưa học chưa học

309 2017605389 Lê Xuân Trường 2017DHDTTT07 12 Chưa học

310 2017605605 Trịnh Minh Tuấn 2017DHDTTT07 12 Chưa học

311 2017605589 Đặng Bá Vinh 2017DHDTTT07 12 Chưa học

520 2017601875 Ngô Xuân Đạt 2017DHKTMT01 12 Chưa học

521 2017600441 Nguyễn Trọng Doanh 2017DHKTMT01 12 Chưa học

522 2017600513 Lê Ngọc Đồng 2017DHKTMT01 12 Chưa học

523 2017600187 Vũ Ngô Minh Hậu 2017DHKTMT01 12 Chưa học
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524 2017600557 Phạm Quang Huy 2017DHKTMT01 12 Chưa học

525 2017600590 Ngô Đình Lâm 2017DHKTMT01 12 Chưa học

526 2017600074 Nguyễn Văn Tam 2017DHKTMT01 12 Chưa học

527 2017602556 Trần Trung Duy 2017DHKTMT02 12 Chưa học chưa học

528 2017602696 Vũ Thu Hoài 2017DHKTMT02 12 Chưa học

529 2017603055 Trần Bình Minh 2017DHKTMT02 12 Chưa học

530 2017602602 Nguyễn Đức Phương 2017DHKTMT02 12 Chưa học

531 2017602116 Vũ Quang Phương 2017DHKTMT02 12 Chưa học

532 2017603644 Nguyễn Văn Quân 2017DHKTMT02 12 Chưa học

533 2017602533 Nguyễn Thị Thu 2017DHKTMT02 12 Chưa học

534 2017602979 Bùi Duy Tùng 2017DHKTMT02 12 Chưa học

535 2017603637 Hoàng Công Vũ 2017DHKTMT02 12 Chưa học

536 2017602024 Thân Văn Xuân 2017DHKTMT02 12 Chưa học

718 2017600174 Nguyễn Nhật Anh 2017DHTTMT01 12 chưa học chưa học

719 2017601592 Nguyễn Tiến Anh 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học chưa học

720 2017601743 Trần Thế Anh 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học chưa học

721 2017600044 Nguyễn Thị Bình 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học chưa học

722 2017603574 Phan Chuyên 2017DHTTMT01 12 chưa học chưa học

723 2017603591 Đinh Trần Hoàn 2017DHTTMT01 12 Chưa học

724 2017600034 Nguyễn Đăng Hoằng 2017DHTTMT01 12 chưa học

725 2017602137 Nguyễn Đăng Quang 2017DHTTMT01 12 Chưa học

726 2017600127 Hờ A Sàng 2017DHTTMT01 12 Chưa học

727 2017600671 Ngô Trường Sơn 2017DHTTMT01 12 Chưa học

728 2017601931 Nguyễn Hải Sơn 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học chưa học

729 2017603330 Nguyễn Hồng Sơn 2017DHTTMT01 12 Chưa học

730 2017600013 Nguyễn Đức Tân 2017DHTTMT01 12 Chưa học

731 2017600870 Nguyễn Như Thành 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học

732 2017600858 Lê Thị Thu Trang 2017DHTTMT01 12 Chưa học

733 2017600249 Nguyễn Minh Trung 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học chưa học

734 2017600792 Ngô Anh Tú 2017DHTTMT01 12 Chưa học

735 2017600055 Phạm Đức Tú 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học chưa học

736 2017601629 Đoàn Văn Tuấn 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học chưa học

737 2017600257 Nguyễn Thanh Tùng 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học

738 2017602129 Lê Tiến Vinh 2017DHTTMT01 12 Chưa học chưa học chưa học


